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  TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: TOÁN – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)

		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
     	Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau : 
Câu 1.(1 điểm) Trong số thập phân 86,324 chữ số 3 thuộc hàng nào?   M1
A. Hàng chục                                  B. Hàng phần mười         
C. Hàng trăm                                   D. Hàng phần trăm
Câu 2.(1 điểm) Số thập phân thích hợp được viết vào chỗ chấm của 42 dm2 = …m2 là?   M1
A. 0,42                    B. 420                   C. 0,24                     D. 024
Câu 3.(1 điểm) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy  8cm và chiều cao 6cm là? M1
A. 14 cm2                        B. 48 cm2                      C. 24 cm2                          D. 26 cm2
Câu 4.(0,5điểm) Cho số thập phân 78,245 nếu chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số thì chữ số 5 thuộc hàng nào?     M2
A. Hàng phần mười                        B. Hàng phần trăm          
C. Hàng trăm                                  D. Hàng phần nghìn
Câu 5.(0,5 điểm) Giá trị của x trong biểu thức  8,x2 = 8,12 là:   M2
A. 1                       B. 2                          C. 3                        D. 4
Câu 6.(1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức  x – 17,32 = 58,476 là:     M3
A. 7,5796                  B. 757,96                   C. 75796                D. 75,796
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 7. (1 điểm)  Tính:       M1
a)  35,2 x 5 =                                         b)  36,9 : 3 =


Câu 8.(1 điểm) Đặt tính rồi tính:         M2
a)  853,12 – 279,38                                b) 62 + 12,475
  ……………………                                       ……………………
              ……………………                                       ……………………
              ……………………                                       ……………………
Câu 9.(1 điểm) Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 158,6. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 36,83.    M4
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
Câu 10.(2 điểm) Một hình tam giác có đáy là 0,8cm. Chiều cao bằng 7/4 đáy. Tính diện tích hình tam giác?    M3
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………




HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 5
		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5điểm) 
		Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D  đặt trước các câu trả lời đúng:

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức

	1
	B
	1
	1

	2
	A
	1
	1

	3
	C
	0,5
	1

	4
	B
	0,5
	2

	5
	A
	1
	2

	6
	D
	1
	3










 	II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 7. (1 điểm)  Tính: ( mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
a)  35,2 x 5 = 176                             b)  36,9 : 3 = 12,3
Câu 8.(1 điểm) Đặt tính rồi tính:  ( mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
a)  853,12 – 279,38                                b) 62 + 12,475


                                                      
Câu 9.(1 điểm)    M4
Tổng sai hơn tổng đúng là: 158,6 – 36,83 = 121,77
Vì bạn học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên số đó gấp lên 100 lần. Do đó, tổng tăng lên 99 lần số thập phân đó. Vậy 99 lần số thập phân đó là 121,77.
Số thập phân đó là: 121,77 : 99 = 1,23
Số thập phân còn lại là: 36,83 – 1,23 = 35,6
Đáp số: 35,6
Câu 10.(2 điểm)    M3
 						Bài giải
                         Chiều cao hình tam giác là:                ( 0,5 điểm)
                                 0,8 x  =  1,4 ( cm)                     ( 0,5 điểm)
                             Diện tích hình tam giác là:                 ( 0,25 điểm)
                             0,8 x 1,4 : 2 = 0,56 ( cm2)                ( 0,5 điểm)
                                           Đáp số: 0,56 ( cm2)              ( 0,25 điểm)

                                                                             An Lạc, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Duyệt của TKT                  Duyệt của BGH	             Người ra đề



Ma trận đề kiểm tra  môn Toán cuối học kì I, lớp 5

	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Biết vận dụng
	Mức 4
Vận dụng sáng tạo
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học: - Xác định giá trị theo vị trí của các chữ số trong số thập phân.
- Kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.
	
Số câu
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	1
	4
	3

	
	
Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	3,0
	3,0

	
	 
Câu số
	1
	
7
	4,5
	8
	6
	
	
	9
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải bài toán liên quan đến diện tích hình tam giác.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	
	 Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	5,0
	5,0
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		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
     	Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau : 
Câu 1.(1 điểm) Trong số thập phân 86,324 chữ số 3 thuộc hàng nào?   
B. Hàng chục                                  B. Hàng phần mười         
C. Hàng trăm                                   D. Hàng phần trăm
Câu 2.(1 điểm) Số thập phân thích hợp được viết vào chỗ chấm của 42 dm2 = …m2 là?   
A. 0,42                    B. 420                   C. 0,24                     D. 024
Câu 3.(1 điểm) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy  8cm và chiều cao 6cm là? 
A. 14 cm2                        B. 48 cm2                      C. 24 cm2                          D. 26 cm2
[bookmark: _GoBack]Câu 4.(0,5điểm) Cho số thập phân 78,245 nếu chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số thì chữ số 5 thuộc hàng nào?     
A. Hàng phần mười                        B. Hàng phần trăm          
C. Hàng trăm                                  D. Hàng phần nghìn
Câu 5.(0,5 điểm) Giá trị của x trong biểu thức  8,x2 = 8,12 là:   
A. 1                       B. 2                          C. 3                        D. 4
Câu 6.(1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức  x – 17,32 = 58,476 là:     
A. 7,5796                  B. 757,96                   C. 75796                D. 75,796


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 7. (1 điểm)  Tính:       
a)  35,2 x 5 =                                         b)  36,9 : 3 =
Câu 8.(1 điểm) Đặt tính rồi tính:         
a)  853,12 – 279,38                                b) 62 + 12,475
  ……………………                                       ……………………
              ……………………                                       ……………………
              ……………………                                       ……………………
Câu 9.(1 điểm) Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 158,6. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 36,83.    
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Câu 10.(2 điểm) Một hình tam giác có đáy là 0,8cm. Chiều cao bằng 7/4 đáy. Tính diện tích hình tam giác?    
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
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